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  UỶ BAN NHÂN DÂN
 PHƯỜNG NAM ĐỊNH

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC  TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND
PHƯỜNG NĂM HỌC 2025 -2026

( Kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của Chủ tịch UBND phường Nam Định)

STT Tên cá nhân/ Tổ chức Chức vụ Đơn vị

1 Bà Phan Thị Thúy An Kế toán MN Nguyễn Du
2 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Hiệu trưởng MN Số 4

3 Bà Ngô Thị Hương Giáo viên MN Số 4
4 Bà  Đoàn Thị Trang Giáo viên MN Hoa Mai
5 Bà Phạm Thị Thảo Giáo viên MN Hoa Mai
6 Bà Bùi Thị Hương Giáo viên MN Mỹ Phúc
7 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên MN Hoa Sen
8 Bà Hoàng Thị Thảo Giáo viên MN 8/3
9 Bà Đặng Thị Hồng Giáo viên MN 8/3
10 Bà Chu Thị Thanh Huyền Giáo viên MN Bình Minh
11 Bà Trần Thị Hồng Giáo viên MN Bình Minh
12 Bà Vũ Thị Thu Trang Giáo viên MN Sao Vàng
13 Bà Trần Thị Thanh Nga Giáo viên MN Sao Vàng
14 Bà Nguyễn Thị Bảo Chi Giáo viên MN 2/9
15 Bà Nguyễn Thị Minh Hòa Giáo viên MN 2/9
16 Bà Bùi Thị Thu Hà Giáo viên MN Hoa Hồng
17 Bà Nguyễn Thị Anh Thương Giáo viên MN Hoa Hồng
18 Bà Trần Thanh Hương Huệ Phó Hiệu trưởng MN Thống Nhất
19 Bà Trần Thị Lành Kế toán MN Thống Nhất
20 Bà Lâm Thị Hương Lan Giáo viên MN Thống Nhất
21 Bà Trần Thúy Nga Giáo viên TH Trần Tế Xương
22 Ông Nguyễn Thành Nam Giáo viên TH Mỹ Phúc
23 Bà Phạm Thị Thắm Giáo viên TH Mỹ Phúc
24 Bà  Vũ Phương Thảo Giáo viên TH Cửa Nam
25 Bà  Phạm Thị Mai Giáo viên TH Cửa Nam
26 Bà Vũ Thị Thúy Vân Hiệu trưởng TH Phạm Hồng Thái
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27 Bà Trần Thị Hương Giáo viên TH Phạm Hồng Thái
28 Bà Vũ Khánh Vân Hiệu trưởng TH Lê Hồng Sơn
29 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên TH Trần Quốc Toản
30 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên TH Trần Quốc Toản
31 Bà Trần Linh Trang Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi
32 Bà Trương Thị Hải Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi
33 Ông Đỗ Công Văn Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân
34 Bà Mai Thị Hồng Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân
35 Bà Đào Kiều Diễm Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân
36 Ông Lê Mạnh Khương Giáo viên TH Lộc Vượng
37 Bà Trần Thị Thu Trang Giáo viên TH Hồ Tùng Mậu
38 Bà Lưu Thị Minh Châu Giáo viên TH Hồ Tùng Mậu
39 Bà Đỗ Thị Thu Hằng Giáo viên TH Hồ Tùng Mậu
40 Bà Vũ Thị Tuyến Giáo viên TH Nguyễn Tất Thành
41 Bà Phạm Thị Phương Dung Giáo viên TH Nguyễn Tất Thành
42 Bà Dương Thị Nga Giáo viên TH Kim Đồng
43 Bà Vũ Thị Liên Giáo viên TH Chu Văn An
44 Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy Giáo viên TH Chu Văn An
45 Bà Đinh Thị Thu Phương Kế toán  TH Chu Văn An
46 Bà Trần Thị Lý Giáo viên TH Hùng Vương
47 Ông Vũ Văn Cảnh Giáo viên TH Hùng Vương
48 Bà Trần Thị Phong Thu Phó Hiệu trưởng TH Lê Quý Đôn
49 Ông Nguyễn Duy Hải Giáo viên TH Lê Quý Đôn
50 Bà Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên THCS Mỹ Phúc

51 Bà Trần Nguyên Nhung Nhân viên Thư viện THCS Tống Văn Trân
52 Bà Vũ Thị Khuyên Giáo viên THCS Tống Văn Trân

53 Bà Phạm Thị Thơm Giáo viên THCS Tống Văn Trân
54 Bà Phạm Thị Thanh Hoa Giáo viên THCS Hoàng Văn Thụ
55 Bà Tạ Thị Lê Giáo viên THCS Hoàng Văn Thụ
56 Bà Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Hoàng Văn Thụ
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57 Bà Mai Thị Thu Hà Giáo viên THCS Trần Bích San
58 Bà Trần Thị Thu Hiền Nhân viên Thư viện THCS Trần Bích San
59 Bà Trần Thị Khuyên Giáo viên THCS Trần Đăng Ninh
60 Bà Bùi Thị Minh Nguyệt Giáo viên THCS Trần Đăng Ninh
61 Bà Trần Thị Bích Hạnh Nhân viên thư viện THCS Trần Đăng Ninh
62 Bà Bùi Thị Tuyết Thanh Nhân viên thư viện THCS Hàn Thuyên
63 Bà Phạm Thị Hồng Hà Giáo viên THCS Hàn Thuyên
64 Bà Phạm Thị Hạnh Giáo viên THCS Hàn Thuyên
65 Bà Vũ Thị Thu Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt
66 Ông Vũ Đức An Giáo viên THCS Tô Hiệu
67 Ông Vương Thanh Long Giáo viên THCS Tô Hiệu
68 Bà Đặng Thị My Giáo viên THCS Lộc Vượng
69 Bà Đinh Thị Minh Hồng Giáo viên THCS Phùng Chí Kiên
70 Ông Nguyễn Ánh Dương Giáo viên THCS Phùng Chí Kiên
71 Bà Nguyễn Thị Huê Giáo viên THCS Lương Thế Vinh
72 Bà Mai Thị Hằng Giáo viên THCS Lương Thế Vinh
73 Bà Đỗ Thị Phương Hoa Giáo viên THCS Lương Thế Vinh
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